TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN HA TRUNG Doc lap - Tu do - Hanh phic
TINH THANH HOA

Bén 4n s6: 96/2020/HS -ST
Ngay: 24-12-2020.

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN HA TRUNG, TINH THANH HOA

- Thanh phan Hpi dong xét xir so tham gom co:

Tham phan- Chu tog phién toa: Ba Trinh Thanh Huong.

Cdf Hoi th‘dm nhan dan:

1. Ong Trér} Ngoc Chau;

2. Ba Nguyén Thi Chung.

- Thw ky phién toa: Ong Vi Van DPuc - Thu ky Toa 4n, Toa 4n nhan dan
huyén Ha Trung, tinh Th?.nh Hoa.

- Dgi di¢n Vign kiém sdat nhin dan huyén Ha Trung, tinh Thanh Hod tham
gia phién toa: Ba Hoang Thi Hoa - Kiém sat vién

Ngay 24 thang 12 nam 2020 tai HO1 truong xét xur Toa an nhan dan huyén Ha
Trung, tinh Thanh Héa xét xtr so tham cong khai vu an hinh su so thaim thu ly )
75/2020/TLST-HS ngay 01/10/2020, theo Quyét dinh dwa vu an ra xét xu sb
91/2020/QDXXST-HS ngay 10 thang 11 ndm 2020 d6i véi bi céo:

Nguyén Tién D; sinh nam: 1976; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; tra
tai: thon PT, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghiép: lao dong tu do; trinh
dd van hoa: 9/12; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton gido: khong; quéc tich: Viét
Nam; con 6ng Nguyén Vin K va ba Truong Thi T; bi c4o c6 vo 1a Mai Thi V va ¢6
03 con; tién 4n, tién sy: khong.

Nhéan than: Nam 2014 bi cdo bi Toa an nhan dan huyén Ha Trung xtr phat 12
thang cai tao khong giam giit vé t6i danh bac. Bi cdo chap hanh xong ban an ngay
21/4/2015.

Tam giit, tam giam: khong.

Bi c4o bi 4p dung bién phap ngan chin cam di khoi noi cu tril.

Bi cdo tai ngoai c6 mat tai phién toa.

* Nguoi bao chita cho bi cdo: Luat su Lai Thé H cta cong ty luat Hop Danh
H, thudc doan luat su tinh Thanh Héa.

Pia chi: L6 186, khu d6 thi B, duong D, phuong P, thanh phd T, tinh Thanh
Hoa; c6 mat.

* Bi hai: Anh Hoang Van P; sinh nam: 1972; noi cu tru: Thon PT, xa HL,
huyén HT, tinh Thanh Hoa, c6 mat.



* Nguwoi lam chung:

- Chi Lé Thi H; sinh ndm 1973; noi cu tr: thon PT, xa HL, huyén HT, tinh
Thanh Héa, c6 mat.

- Ba Hoang Thi Q; sinh ndm 1961; noi cu tr: thon PT, xa HL, huyén HT, tinh
Thanh Hoa, c6 mat.

NOIDUNG VU AN

Theo céc tai li€u c6 trong hd so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung vu
an dugc tom tit nhu sau:

Khoang 10 gio 30 phat ngay 04/01/2020, Nguyén Tién D di tir nha & thon PT,
HL, HT, Thanh Hoa dén trang trai ciia gia dinh anh Hoang Vin P & clng thon voi
muc dich doi sb tién vg chéng anh P ng tir ndm 2014. Trudce khi di, D cAm theo 01
(mdt) con dao bau boc trong to gidy A4 mau trang dit & cap quan. Khi dén trang trai
ctia anh P, D hoi anh P vé s tién vo chéng anh P dang ng¢ thi anh P n6i “tau chua cé,
c6 xudng bit ga trir no thi trir”, hai bén 10i qua tiéng lai va xay ra mau thufn nén D
dung tay trai tm cd 4o anh P, tay phai liy con dao bau dét & cap quan ra cAm nguoc
dao, miii dao huéng vé phia D, ban tay phai cAm can dao ddm vao ving mit bén trai
cta anh P, rdi d4m lién tuc nhiéu cai vao mang tai va thai duong bén tri cia anh P
lam anh P bi thuong, sung né nhiéu vét. Sau d6 D cit dao vao cop xe rdi di vé nha.

Vat chimg thu giit gdm: 01 (mdt) con dao bau dai 33 cm; can dao bang gd, hinh
tru tron, dai 10.5cm, duong kinh nhé nhét phia can dao 1a 2cm; ludi dao béng kim
loai, dai 22.5cm, miii dao nhon, phﬁn rong nhét lui dao 14 6,5 cm.

Héu qua anh Hoang Van P bi thuong tich:

- Mit bén trai xung quanh bam tim;

- Ving tai trai bi sung né, co vét rach da, chay mau kich thudc dai 0,5cm:;

- Viing séng miii ¢6 vét sung né, chay mau miii trai.

Tai ban két luan giam dinh phap y vé thuong tich s 110/2020/TTPY ngay
02/3/2020 cua Trung tAm phép y tinh Thanh Hoa két luan: tong ty 1& phan trim t6n
thuong co thé do thuong tich giy nén déi v6i anh Hoang Vian P 1a 12% (muwoi hai
phan tram).

Tai ban két luan giam dinh phap y vé& co ché hinh thanh thuong tich sb
111/2020/TTPY ngay 28/02/2020 cua Trung tdm phap y tinh Thanh Héa két luan:

- Mt trai xung quanh bam tim: Do tac dong cuia ngoai luc; tao nén bdi vat tay,
hodc vat tay c6 canh, 1am mat trai xung quanh bam tim va gy chan thuong dung dap
mi nhin cau. Pi dugc diéu tri; hién tai con di chung thi lyc mét phai = 10/10, mét trai
=4/10.

- Vung tai trai bi sung né, co vét rach da, chay mau, kich thudc dai 0,5 cm: Do
tac dong cua ngoai luc; tao nén boi vat tay cd canh, lam ton thuong rach da, co, md



mém. Pi duoc diéu tri; hién tai con di chung seo vét thuong phé”m mém, khong co6 di
ching t6n thuong chiic nang do chan thuong.

- Vung séng miii co vét sung né, chady mau miii trai: Do tdc dong cia ngoai luc;
tao nén bd1i vat tay, hodc vat tay ¢ canh. Pa duogc diéu tri; hién tai khong con vét seo
vét thuong phan mém, khong ¢é di chimg ton thwong chirc nang do chan thuong.

- Tai thoi diém giam dinh phép y vé co ché hinh thanh thuong tich: Khong du
chung ctr khoa hoc va cac dir li¢u khach quan dé xac dinh chinh xéac chiéu hudng tac
dong va luc tac dong cua vat gay thuong tich.

Tai ban két luan giam dinh phap y bo sung vé co ché hinh thanh thuong tich sb
442/2020/TTPY ngay 25/6/2020 ctia Trung tdm phap y tinh Thanh Hoa két luan:

- Néu dung tay dé tac dong ngoai lyc thi co thé tao nén duoc cac vét thuong nhu
d3 ghi nhan tai bién ban 1am viéc vao hdi 15 gid 00 ngay 09/01/2020 tai bénh vién da
khoa huyén Ha Trung, tinh Thanh Héa do co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén
Ha Trung cung cép.

- Tai thoi diém giam dinh phdp y bd sung vé co ché hinh thanh thuong tich:
Khong du ching cir khoa hoc va cac dit liéu khach quan dé xéac dinh chinh xéac chiéu
huong tac dong va lyc tdc dong cua vat gay thuong tich.

Tai ban két luan giam dinh phap y vé vat gay thuong tich s6 443/2020/TTPY
ctia Trung tdm phap y tinh Thanh Hoa két luan: can dao bang gd, hinh tru tron, dai
10.5cm, dudng kinh nho nhit phia can dao 1a 2 cm néu duogc sir dung dé gay thuong
tich thi c6 thé 1a hung khi nguy hiém.

C4o trang sb 87/CT-VKS ngay 08/10/2020 cta Vién kiém sat nhan dan huyén
Ha Trung, tinh Thanh Hoa d3 truy t5 bi cdo vé t6i “Co y gdy thuwong tich” theo diém
d, khodn 2, Diéu 134 Bo luat Hinh sy ndm 2015.

Tai phién toa, bi cao thira nhan hanh vi nhu céo trang da truy t; bi cdo, nguoi
bao chira cho bi céo dé nghi H61 déng xét xir xem xét viée Vién kiém sat truy t bi
c4o theo diém d, khoan 2, Piéu 134 B6 luat hinh sy 1a chua du co s& vi chua ching
minh duoc can dao c¢6 phai la hung khi nguy hiém khong; két luan giam dinh s6
110/2020/TTPY ngay 02/3/2020 cua Trung tam phép y tinh Thanh Hoéa khong phu
hop v6i tom tit bénh an va bién ban 1am viéc ngay 09/01/2020. Do d6 dé nghi Hoi
ddng xét xtr tra ho so dé diéu tra bo sung va triéu tdp thém giam dinh vién.

Pai dién Vién kiém sat nhan dan huyén Ha Trung giit nguyén quyét dinh truy
t6 va dé nghi ap dung diém d, khoan 2, Piéu 134; Diéu 38; diém s, khoan 1, Piéu 51
Bo luat hinh su, xtr phat bi cio D tir 24 dén 27 thang tu.
NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co sé ndi dung vu an, can ctr vao cac tai li€u trong ho so vu 4n di dugc

tranh tung tai phién toa, Ho1 déng xét xir nhan dinh nhu sau:



[1]. Qué trinh diéu tra, truy td bi céo khong c6 khiéu nai vé hanh vi t6 tung,
quyét dinh t6 tung cua nguoi tién hanh té tung va co quan tién hanh t6 tung. Cac
hanh vi t6 tung, quyét dinh t6 tung ctia nguoi tién hanh té tung, co quan tién hanh té
tung da thyc hién dang véi trinh ty, thi tuc, thim quyén va hop phéap theo quy dinh
ctia Bo luat T tung hinh suy.

[2]. Loi khai cua bi cdo tai phién toa phu hgp véi 161 khai cta bi cdo & giai
doan diéu tra, phu hop vo1 101 khai cta bi hai, cua nguoi lam ching va vat ching
thu gitr duoc, du co so khang dinh: Khoang 10 gio 30 phiit ngay 04/01/2020, tai
trang trai nha anh Hoang Vian P & thon PT, xd HL, huyén HT, Nguyén Tién D da ding
tay cam can dao dap vao mét trai, mang tai trdi, sbng miii ciia anh Hoang Vin P, gy
thuong tich cho anh P véi ty 1& t6n thuong co thé do thuong tich gy nén 1a 12%. Hanh vi
dung tay cdm can dao dé gay thuong tich cho anh P, tirc bi cdo d3 sir dung hung khi
nguy hiém, thudc trudng hop quy dinh tai diém a, khoan 1, Diéu 134 B6 luat Hinh
su. Vi vy, Vién kiém sat nhan dan huyén Ha Trung truy td bi céo vé toi “Co y gay
thuong tich” theo diém d, khoan 2, Piéu 134 Bo luat Hinh sy nim 2015 1a ding
nguoi, dung to1, ding phap luit.

Hanh vi cta bi cdo 1a nguy hiém cho xa hoi, xAm pham dén sic khoe cua
nguoi khac dugce phép luat hinh sy bao v¢, lam anh huong dén trat tu tri an trén dia
ban. Ngoai ra bi cdo la dbi tuong da mot lan bi két an, ngay 25/4/2014 bi Toa an
nhan dan huyén Ha Trung xir phat 12 thang cai tao khong giam giit vé t6i danh bac,
mic du bi cao da chap hanh xong ban an va di dugc xoa an tich nhung diéu dé cho
thdy bi c4o c6 nhan than x4u, vi vay phai cach ly bi cao khoi doi séng xi hoi trong
mot thoi gian dé cai tao, gido duc bi cao, dong thoi dé ran de, phong ngira chung.

Tuy nhién, sau khi pham t0i, bi cdo thanh khan khai bao, ddy 1a tinh tiét giam
nhe trach nhiém hinh sy duoc quy dinh tai diém s, khoan 1, Piéu 51 B¢ luat Hinh
sy nam 2015, can ap dung tinh tiét nay dé giam mot phan hinh phat cho bi céo.

Viéc bi cao va ngudi bao chira cho bi céo dé nghi H61 déng xét Xt tra hd so dé
diéu tra bd sung va triéu tap thém giam dinh vién: Thay rang, dwa vao 10i khai cia
bi cao, bi hai, nguoi lam ching du co sé khéng dinh, bi cdo da su dung can dao dé
gay thuong tich cho bi hai, duong kinh vét thuong khu vyc mit tréi cling phu hop
v6i dudng kinh cua chudi can dao. Két luan giam dinh sb 110/2020/TTPY ngiy
02/3/2020 ctia Trung tAm phép y tinh Thanh Hoa ngoai dira vao tom tit bénh 4n con
dua vao viéc kham truc tiép va cdc tai liéu chung ctr khac, mac do ton hai strc khoe
hoan toan phu hop véi Bang 1, chuong 10, muc XV thong tu 22/2019/TT-BYT
ngdy 28/8/2019 cua Bo y té. Vi vy yéu cau tra hd so va triéu tap thém giam dinh
vién la khong can thiét va khong c6 can cu.
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[3]. V& bdi thuong: Anh Hoang Vin P yéu cdu bi cdo phai bdi thuong
177.997.000 dong gém cac khoan chi phi sau:

- Chi phi tai bénh vién da khoa huyén Ha Trung gém: tién tam Gng vio vién
500.000 dong + tién xe 550.000 dong + tién thudc 170.000 dong = 1.220.000 dong.

- Chi phi tai bénh vién da khoa tinh Thanh Hoa gém: tién tam Ung vao vién
500.000 dong + thanh toan ra vién 822.045 déng = 1.322.045 dong.

- Tién mat thu nhap 11 ngay x 300.000d/ngay = 3.300.000 dong.

- Tién cong ngudi cham soc 11 ngay x 300.000d/ngay = 3.300.000 dong.

- Tién bdi dudng sirc khoe cua bi hai va ngudi cham soc = 4.500.000 dong.

- Tién taxi di vé cho ngudi cham soc 20 1an x 300.000d/1an = 6.000.000 dong.

- Tién thudc sau khi ra vién = 8.595.000 dong.

- Tién bdi thuong ton thit tinh than = 149.760.000 dong.

Bi cao gy thuong tich cho anh P nén phai c6 trach nhiém boi thuong thiét hai
cho anh P. Xét cac khoan yéu cau boi thuong cia anh P, thiy rang:

Sau khi thuong tich, anh Hoang Van P phai so cuu tai Bénh vién da khoa
huyén Ha Trung, sau d6 chuyén diéu tri tai Bénh vién da khoa tinh Thanh Hoéa tir
ngdy 04/01/2020 dén ngay 15/01/2020 thi xuat vién. Anh P xuét trinh 01 bién lai
thu véi s6 tién 500.000 dong (BL130), day 1a bién lai thu tién tam Gmg vién phi nén
khong dugce chip nhan, chi chdp nhan hoa don ban hang dé ngay 04/01/2020 cia
Bénh vién da khoa huyén Ha Trung véi sb tién 1a 500.000 dong (BL129). Déi véi
don thubc sb tién 170.000 dong (BL128), do khong dé ngay thang ndm, khong co
chit ky cua y bac sy nén khong duge chap nhan.

Dbi v6i chi phi diéu tri tai Bénh vién da khoa tinh Thanh Héa, anh P xuét trinh
cho Toa 4n mot hoa don ban hang véi s tién 822.405 dong (BL126), hoa don nay
hop 1é, 1 khoan thanh toan chi phi kham chita bénh nén dugc chap nhan.

Ngoai ra, ngdy 19/11/2020 anh Hoang Vin P con xudt trinh cho Toa an 05 hoa
don ban 18, cac héa don nay déu khong ghi don vi ban, ngay ban duoc ghi sau khi
da xuét vién va khong phu hop véi loai thudc bénh an chi dinh nén khong duoc
chép nhan.

Bi hai ¢ thoi gian diéu tri 11 ngdy va can ngudi cham soc trong thoi gian diéu
tri, mérc yéu cau cta anh P ciing phtl hop v6i muc cong trung binh ¢ dia phuong nén
duoc chép nhan toan bJ.

Bi hai bi thuong tich 12%, c6 qua trinh diéu tri 11 ngay nén can thiét phai boi
thudng mot khoan tién dé phuc hoi sirc khoe, muc anh P yéu cau la phu hop nén
duoc chap nhan. Riéng khoan tién boi thudng ton that tinh than, mirc bi hai dé nghi
bdi thudng 1a qua cao so véi ton that ma bi hai phai ganh chiu, chi chap nhan khoan
nay bang 15 thang luong co s& 1a phu hop.



Ddi voi tién xe di lai, bi hai khong xuét trinh duoc cac tai liéu ching cu, tuy
nhién vi¢c bi hai bi thuong tich phai thué xe di so ctlru tai bénh vién da khoa huyén
Ha Trung va di diéu tri tai Bénh vién da khoa tinh Thanh Hoa 1a thyc té. Tuy nhién,
chi chép nhén 01 1an thué xe di so ctu tai Bénh vién da khoa huyén Ha Trung va
thué xe di, vé Bénh vién da khoa tinh Thanh Hoa. Tinh theo gi4 thué taxi trung binh
& dia phuong di bénh vién da khoa huyén Ha Trung 1a 100.000 dong va hai chiéu di
vé Bénh vién da khoa tinh Thanh Hoa mdi 1an 500.000 ddng 1a phu hop.

[4]. Vé vdt chirmg: 01 (mot) con dao ma bi cao D st dung 1am coéng cu pham
t01, xét khong con gia tri nén tich thu tiéu huy.

[5]. Vé dn phi: Bi cdo phai chiu an phi Hinh sy so thim va an phi dan su so
tham theo quy dinh cua phap luat

Vi cac 1€ trén,

QUYET PINH

Can ct diém d, khoan 2, Diéu 134; diém s, khoan 1, Diéu 51; Diéu 38 B9 luat
Hinh sy nam 2015.

1. V& t6i danh: Bi cao Nguyén Tién D pham t6i “Cé y gdy thuong tich”.

2. V& hinh phat: Xir phat bi cdo Nguyén Tién D 24 (hai muwoi bon) thang tu,
thoi han chap hanh hinh phat ti tinh tir ngay bt bi cao di thi hanh an.

3. V& bdi thuong: Can ctr Didu 48 Bo luat Hinh su; Diéu 584, 585, Diéu 590,
khoan 2 Diéu 357 B¢ luat dan sy.

Budc bi cdo Nguyén Tién D phai bdi thuong thiét hai do stc khoe bi xam
pham cho anh Hoang Vin P tng s tién 13 35.872.405 dong, gdm céc khoan:

- Chi phi so ctru tai Bénh vién da khoa huyén Ha Trung 1a 500.000 déng;

- Chi phi diéu tri tai Bénh vién da khoa tinh Thanh Hoa 13 822.405 déng;

- Tién mat thu nhap 11 ngay x 300.000d/ngay = 3.300.000 dong;

- Tién cong ngudi cham soc 11 ngay x 300.000d/ngay = 3.300.000 dong;

- Tién boi dudng phuc héi sttc khde 4.500.000 ddng;

- Tién thué xe di so ctru tai Bénh vién da khoa huyén Ha Trung va thué xe di,
vé Bénh vién da khoa tinh Thanh Hoa 13 1.100.000 déng;

- Tién boi thudng ton that vé tinh than 1a 22.350.000 dong.

Ké tir khi anh P ¢6 don yéu cau thi hanh an phan bdi thuong thiét hai, néu chua
thi hanh 4n, bi cdo con phai chiu thém khoan tién 13i trén so tién va thoi gian chua
thi hanh an. Khoan tién 13i cham thi hanh 4n dugc tinh bang 50% muc 13i suat giGi
han quy dinh tai khoan 1, Diéu 468 B luat Dan sy nam 2015.

4. V& vat ching: Can cit khoan 2, Piéu 106 Bo luat T6 tung hinh su.



Tich thu ti€u hay: 01 (mot) con dao bau dai 33 cm; can dao béng g5. Pic diém
ctia con dao nhu bién ban ban giao vat ching gitra Co quan canh sat diéu tra Cong an
huyén Ha Trung va Chi cuc Thi hanh 4n Dan sy huyén Ha Trung ngay 14/11/2020.

5. V& an phi: Cin ct khoan 2, Piéu 136 Bo luat td tung Hinh su; Diéu 6,
Khoan 1 Diéu 23 Nghi quyét sé 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cia Uy
ban thuong vu Quéc hoi.

Budc bi cio Nguyén Tién D phai chiu 200.000d (Hai tram nghin dong) an phi
hinh sy so thim va 1.793.600d (Mot triéu bay trdam chin ba nghin sau tram dong) an
phi dan sy so tham.

6. V& quyén khang céo: Bi cdo, bi hai c¢6 quyén khang céo ban an trong thoi
han 15 ngay ké tir ngdy tuyén an.

Truong hop ban an duoc thi hanh theo Piéu 2 Luat Thi hanh 4n Dan su thi
ngudi duoc thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh 4n dan sy ¢6 quyén thoa thuan
thi hanh 4n, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an hoic bi cudng ché thi
hanh &n theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7 va 9 Luat Thi hanh 4n Dan sy; thoi hiéu thi
hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30 Luat Thi hanh 4n Dan su.

Noi nhén: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
- VKSND huyén Ha Trung; Tham phan - Chii toa phién toa
- VKSND tinh Thanh Hoa;

- Cong an huyén Ha Trung; (Pa ky)

- Bi céo;

- Bi hai;

- Luu ho so vu an

Trinh Thanh Hwong
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	Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 04/01/2020, Nguyễn Tiến D đi từ nhà ở thôn PT, HL, HT, Thanh Hóa đến trang trại của gia đình anh Hoàng Văn P ở cùng thôn với mục đích đòi số tiền vợ chồng anh P nợ từ năm 2014. Trước khi đi, D cầm theo 01 (một) con dao bầu bọc trong tờ giấy A4 màu trắng dắt ở cạp quần. Khi đến trang trại của anh P, D hỏi anh P về số tiền vợ chồng anh P đang nợ thì anh P nói “tau chưa có, có xuống bắt gà trừ nợ thì trừ”, hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn nên D dùng tay trái túm cổ áo anh P, tay phải lấy con dao bầu dắt ở cạp quần ra cầm ngược dao, mũi dao hướng về phía D, bàn tay phải cầm cán dao đấm vào vùng mặt bên trái của anh P, rồi đấm liên tục nhiều cái vào mang tai và thái dương bên trái của anh P làm anh P bị thương, sưng nề nhiều vết. Sau đó D cất dao vào cốp xe rồi đi về nhà.
	Vật chứng thu giữ gồm: 01 (một) con dao bầu dài 33 cm; cán dao bằng gỗ, hình trụ tròn, dài 10.5cm, đường kính nhỏ nhất phía cán dao là 2cm; lưỡi dao bằng kim loại, dài 22.5cm, mũi dao nhọn, phần rộng nhất lưỡi dao là 6,5 cm.
	Tại bản kết luận giám định pháp y về vật gây thương tích số 443/2020/TTPY của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận: cán dao bằng gỗ, hình trụ tròn, dài 10.5cm, đường kính nhỏ nhất phía cán dao là 2 cm nếu được sử dụng để gây thương tích thì có thể là hung khí nguy hiểm.
	Cáo trạng số 87/CT-VKS ngày 08/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.
	Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố; bị cáo, người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật hình sự là chưa đủ cơ sở vì chưa chứng minh được cán dao có phải là hung khí nguy hiểm không; kết luận giám định số 110/2020/TTPY ngày 02/3/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa không phù hợp với tóm tắt bệnh án và biên bản làm việc ngày 09/01/2020. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung và triệu tập thêm giám định viên.
	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng điểm đ, khoản 2, Điều 134; Điều 38; điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo D từ 24 đến 27 tháng tù.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Ngoài ra bị cáo là đối tượng đã một lần bị kết án, ngày 25/4/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Hà Trung xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội đánh bạc, mặc dù bị cáo đã chấp hành xong bản án và đã được xóa án tích nhưng điều đó cho thấy bị cáo có nhân thân xấu, vì vậy phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội trong một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời để răn đe, phòng ngừa chung.
	Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, cần áp dụng tình tiết này để giảm một phần hình phạt cho bị cáo.
	Việc bị cáo và người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung và triệu tập thêm giám định viên: Thấy rằng, dựa vào lời khai của bị cáo, bị hại, người làm chứng đủ cơ sở khẳng định, bị cáo đã sử dụng cán dao để gây thương tích cho bị hại, đường kính vết thương khu vực mắt trái cũng phù hợp với đường kính của chuôi cán dao. Kết luận giám định số 110/2020/TTPY ngày 02/3/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa ngoài dựa vào tóm tắt bệnh án còn dựa vào việc khám trực tiếp và các tài liệu chứng cứ khác, mức độ tổn hại sức khỏe hoàn toàn phù hợp với Bảng 1, chương 10, mục XV thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ y tế. Vì vậy yêu cầu trả hồ sơ và triệu tập thêm giám định viên là không cần thiết và không có căn cứ.
	[3]. Về bồi thường: Anh Hoàng Văn P yêu cầu bị cáo phải bồi thường 177.997.000 đồng gồm các khoản chi phí sau:
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH
	Căn cứ điểm đ, khoản 2, Điều 134; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015.
	1. Về tội danh: Bị cáo Nguyễn Tiến D phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
	2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.
	3. Về bồi thường: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 585, Điều 590, khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự.
	Buộc bị cáo Nguyễn Tiến D phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho anh Hoàng Văn P tổng số tiền là 35.872.405 đồng, gồm các khoản:
	- Chi phí sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung là 500.000 đồng;
	- Chi phí điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa là 822.405 đồng;
	- Tiền thuê xe đi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung và thuê xe đi, về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa là 1.100.000 đồng;
	- Tiền bồi thường tổn thất về tinh thần là 22.350.000 đồng.
	4. Về vật chứng: Căn cứ khoản 2, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
	Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dao bầu dài 33 cm; cán dao bằng gỗ. Đặc điểm của con dao như biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hà Trung ngày 14/11/2020.
	5. Về án phí: Căn cứ khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
	Buộc bị cáo Nguyễn Tiến D phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 1.793.600đ (Một triệu bảy trăm chín ba nghìn sáu trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
	6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
	Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

